
THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Tuần 23: Từ 24/06 Đến 30/06/2024

THỨ BUỔI TIẾT
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Lập kế hoạch, báo 
cáo kỹ thuật, thực 

hành trong môi 
trường làm việc 

bền vững
Lê Kiên Cường 
(X23.307.Phòng 
học PLC - Rô bốt 

Công nghiệp)

Ktra: Tiếng anh 
nâng cao -1-2-

2023(N02)
(TV.301)

Lập kế hoạch, báo 
cáo kỹ thuật, thực 

hành trong môi 
trường làm việc 

bền vững
Lê Kiên Cường 
(X23.307.Phòng 
học PLC - Rô bốt 

Công nghiệp)

THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPTTHI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPTTHI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT

Ktra: Tiếng Anh 
chuyên ngành-1-2-

2023(N01)
(...)

Ktra: Toán ứng 
dụng-1-2-
2023(N01)

Phạm Duy Quyết 
(...)

Thứ 4
26/06

Sáng

Chiều

Thứ 3
25/06

Sáng

Thứ 2
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

62CS1 62CS2 62TCĐC1 62TCĐL112B1.1 12B1.13 62CCT1 62CĐC1 62CĐH1 62CĐL112B1.14 12B1.15 12B1.2 12B1.3 12B1.4

BỘ NN & PTNN
TRƯỜNG CĐ CKNN

LỚP

12B1.10 12B1.11 12B1.12 12B1.5 12B1.6 12B1.7 12B1.8 12B1.9 62CĐT1 62CGK1 62CKT1 62CQM1 62TCĐT1

Lập kế hoạch, báo 
cáo kỹ thuật, thực 

hành trong môi 
trường làm việc 

bền vững
Lê Kiên Cường 
(X23.307.Phòng 
học PLC - Rô bốt 

Công nghiệp)

Ktra: Vi điều khiển-
1-2-2023(N01)

Hoàng Quyết Tiến 
(...)

Ktra: Hệ thống 
ĐHKK thương mại-

1-2-2023(N01)
Nguyễn Trí Đức (...)



THỨ BUỔI TIẾT

62CS1 62CS2 62TCĐC1 62TCĐL112B1.1 12B1.13 62CCT1 62CĐC1 62CĐH1 62CĐL112B1.14 12B1.15 12B1.2 12B1.3 12B1.4

LỚP

12B1.10 12B1.11 12B1.12 12B1.5 12B1.6 12B1.7 12B1.8 12B1.9 62CĐT1 62CGK1 62CKT1 62CQM1 62TCĐT1
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Ktra: Lập kế 
hoạch, báo cáo kỹ 
thuật, thực hành 
trong môi trường 

làm việc bền vững-
1-2-23(N01)

Lê Kiên Cường (...)

THI TN THPT THI TN THPTTHI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPTTHI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT

THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPTTHI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT THI TN THPT

Ktra: Hệ thống điều 
hòa không khí 

trung tâm VRV  -1-
2-2023(N01)

Nguyễn Tiến Nghĩa 
(...)

THI TN THPT

Ktra: Trang bị điện 
nâng cao-1-2-

2023(N01)
Lê Trung Thịnh (...)

THI TN THPT THI TN THPT

Ktra: Lập trình PLC-
1-2-2023(N01)

Lê Kiên Cường (...)

Chiều

Thứ 7
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 6
28/06

Sáng

Chiều

Thứ 5
27/06

Sáng



THỨ BUỔI TIẾT
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Thứ 4
26/06

Sáng

Chiều

Thứ 3
25/06

Sáng

Thứ 2
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

BỘ NN & PTNN
TRƯỜNG CĐ CKNN

LỚP

THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Tuần 23: Từ 24/06 Đến 30/06/2024

62TVĐC4 62TVĐC5_BX62TCGK1 62TVĐT2 62TVĐT362TVĐT162TVĐC7_YL 62TVĐT4_VT 62TVĐT5_VT 62TVĐT6_VT 62TVGK162TVĐC8_YL 62TVĐC9_YL 62TVĐH1_YL 62TVĐL2 62TVĐL3 62TVĐL4_VT62TVĐL162TCKT1 62TCQM1 62TCS1 62TVĐC10_YL 62TVĐC1 62TVĐC2 62TVĐC6_BX62TVĐC3 62TVHA1_LT62TVĐH2_YL
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LỚP
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Chiều

Thứ 7
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 6
28/06

Sáng

Chiều

Thứ 5
27/06

Sáng

62TVĐC4 62TVĐC5_BX62TCGK1 62TVĐT2 62TVĐT362TVĐT162TVĐC7_YL 62TVĐT4_VT 62TVĐT5_VT 62TVĐT6_VT 62TVGK162TVĐC8_YL 62TVĐC9_YL 62TVĐH1_YL 62TVĐL2 62TVĐL3 62TVĐL4_VT62TVĐL162TCKT1 62TCQM1 62TCS1 62TVĐC10_YL 62TVĐC1 62TVĐC2 62TVĐC6_BX62TVĐC3 62TVHA1_LT62TVĐH2_YL
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Thứ 4
26/06

Sáng

Chiều

Thứ 3
25/06

Sáng

Thứ 2
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

BỘ NN & PTNN
TRƯỜNG CĐ CKNN

LỚP

THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Tuần 23: Từ 24/06 Đến 30/06/2024

Ktra: Photoshop-1-
2-2023(N04)

Lê Xuân Chung 
(H3.211_TH Tin 

Đại cương)

Ktra: Trang bị điện-
1-2-2023(N01)

Lê Kiên Cường 
(X23.303.Phòng 
học Điện cơ bản)

Ktra: Thiết kế 
mạng LAN-1-2-

2023(N04)
Nguyễn Tuấn 

Mạnh (H3.204.TH 
KHOA TIN)

62TVS1 62TVS2 62TVS3 62TVVP1 62TVVP2 62TVVP3 62TVVP4_BX 63CĐC162TVMT2_BX62TVKT362TVKT2 62TVLG262TVLG162TVKT4_LT 62TVQM2 62TVQM362TVMT3_BX 62TVQM162TVHA2_LT 62TVKT5_LT 62TVMT162TVKT1 63CĐC2 63CĐH1 63CĐL1 63CĐT1 63CGK1 63CKT1

Ktra: Phần mềm 
mã nguồn mở-1-2-

2023(N03)
Trần Xuân Phương 

(H2.102_TH Tin 
Ứng dụng)

Ktra: Bảng tính 
điện tử-1-2-
2023(N03)
Vũ Lệ Thu 

(H3.209.TH Tin 
học)

Photoshop
Lê Sơn Thảo 

(H3.210_TH Tin 
Ứng dụng)

Ktra: Phần mềm 
mã nguồn mở-1-2-

2023(N05)
Tạ Ngọc Dũng 

(H3.210_TH Tin 
Ứng dụng)

Photoshop
Lê Sơn Thảo 

(H3.210_TH Tin 
Ứng dụng)

Ktra: Điện tử cơ 
bản-1-2-2023(N01)
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy (...)

Ktra: Tin học văn 
phòng-1-2-
2023(N01)

Phùng Thị Minh 
Phương 

(H3.203_TH Máy 
tính)

Photoshop
Lê Sơn Thảo 

(H3.210_TH Tin 
Ứng dụng)

Ktra: Máy điện-1-2-
2023(N01)

Lê Trung Thịnh 
(X23.302.Phòng 

học Máy điện)
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LỚP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Thứ 7
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 6
28/06

Sáng

Chiều

Thứ 5
27/06

Sáng

62TVS1 62TVS2 62TVS3 62TVVP1 62TVVP2 62TVVP3 62TVVP4_BX 63CĐC162TVMT2_BX62TVKT362TVKT2 62TVLG262TVLG162TVKT4_LT 62TVQM2 62TVQM362TVMT3_BX 62TVQM162TVHA2_LT 62TVKT5_LT 62TVMT162TVKT1 63CĐC2 63CĐH1 63CĐL1 63CĐT1 63CGK1 63CKT1

Ktra: Photoshop-1-
2-2023(N05)
Lê Sơn Thảo 

(H3.210_TH Tin 
Ứng dụng)



THỨ BUỔI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thứ 4
26/06

Sáng

Chiều

Thứ 3
25/06

Sáng

Thứ 2
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

BỘ NN & PTNN
TRƯỜNG CĐ CKNN

LỚP

THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Tuần 23: Từ 24/06 Đến 30/06/2024

63CLG1 63CS1 63CS2 63CS3 63CTT1 63TĐC1 63TĐC1A 63TĐC2 63TĐC3 63TĐC4_YL 63TĐC5_YL 63TĐC6_YL 63TĐC7_YL 63TĐC8_BX 63TĐC9_BX 63TĐH1_YL 63TĐH2_YL 63TĐL1 63TĐL1A 63TĐL2 63TĐT1 63TĐT2 63TĐT3_VT 63TĐT4_VT 63TGK1 63TGK1A 63TGK2A 63THA1_LT
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Chiều

Thứ 7
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 6
28/06

Sáng

Chiều

Thứ 5
27/06

Sáng

63CLG1 63CS1 63CS2 63CS3 63CTT1 63TĐC1 63TĐC1A 63TĐC2 63TĐC3 63TĐC4_YL 63TĐC5_YL 63TĐC6_YL 63TĐC7_YL 63TĐC8_BX 63TĐC9_BX 63TĐH1_YL 63TĐH2_YL 63TĐL1 63TĐL1A 63TĐL2 63TĐT1 63TĐT2 63TĐT3_VT 63TĐT4_VT 63TGK1 63TGK1A 63TGK2A 63THA1_LT



THỨ BUỔI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thứ 4
26/06

Sáng

Chiều

Thứ 3
25/06

Sáng

Thứ 2
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

BỘ NN & PTNN
TRƯỜNG CĐ CKNN

LỚP

THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Tuần 23: Từ 24/06 Đến 30/06/2024

Ktra: Hệ quản trị 
CSDL Access-1-2-

2023(N13)
Trần Xuân Phương 

(H2.102_TH Tin Ứng 
dụng)

Ktra: Lắp ráp và cài 
đặt máy tính-1-2-

2023(N02)
Lê Sơn Thảo 

(H2.302_TH QTM)

63TKT1 63TKT2 63TQM2 63TQM363TKT3 63TKT4_LT 63TKT5_LT 63TLG1_BX 63TMT1 63TMT1A 63TVP2 63TVP3 63TVP463TQM4 63TQM5_BX 63TQM6_BX 63TS1 63TS2 63TS3 63TS4 63TVP163TMT2_BX 63TMT3_BX 63TQM1 63TQM1A
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Chiều

Thứ 7
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 6
28/06

Sáng

Chiều

Thứ 5
27/06

Sáng

63TKT1 63TKT2 63TQM2 63TQM363TKT3 63TKT4_LT 63TKT5_LT 63TLG1_BX 63TMT1 63TMT1A 63TVP2 63TVP3 63TVP463TQM4 63TQM5_BX 63TQM6_BX 63TS1 63TS2 63TS3 63TS4 63TVP163TMT2_BX 63TMT3_BX 63TQM1 63TQM1A


